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Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI

VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH NHIỆM KỲ 2026 - 2031  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH KHOÁ XVI, NHIỆM KỲ 2026 - 2031

(Kèm theo Nghị quyết số: 46/NQ-UBBC ngày 22/02/2026 của Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026 - 2031)

Đơn vị bầu cử số: 15, gồm các phường: Nam Định, Thiên Trường

STT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ Nơi công tác
Ngày vào

Đảng
 (nếu có)

Là đại biểu Hội đồng nhân dân
(nếu có) Ghi chúGiáo dục phổ

thông
Chuyên môn,

nghiệp vụ
Học hàm, học

vị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Thu Giang 09/5/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Bình An,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 17/482, đường Văn Cao,
phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học ngành Tin
học ứng dụng Cao cấp Tiếng Anh

trình độ B

Công chức, Uỷ viên Ban chấp hành Tỉnh
đoàn, Phó Ban công tác Đoàn

và thanh thiếu nhi 

Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Ninh Bình 02/02/2018

2 Nguyễn Minh Hải 01/8/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Đông Hoa Lư,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 55, đường Chiến Thắng, phố 4,
phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học Cảnh sát,
chuyên ngành Điều

tra tội phạm

Thạc sĩ Cảnh sát
nhân dân Cao cấp Tiếng Anh

trình độ B
Công an, Đại tá, Uỷ viên Ban Thường vụ

Đảng uỷ Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình 03/4/1998

3 Trần Ngọc Nam 21/4/1984 Nam Việt Nam Kinh Không Xã Tân Thanh,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 350, đường Lê Lợi, tổ 6D,
phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học ngành Chính
trị học, chuyên

ngành Chính trị phát
triển; Đại học chuyên

ngành Hóa học 

Thạc sĩ Quản lý
giáo dục Cao cấp Tiếng Anh

trình độ B1

Công chức, Uỷ viên Ban Thường vụ
Trung ương Đoàn; Uỷ viên Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh; Uỷ viên Ban Chấp

hành Đảng bộ Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bí

thư Tỉnh đoàn

Cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Ninh Bình 07/11/2007

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Hà Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026

4 Vũ Trọng Quế 07/6/1970 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Vị Khê,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 223, đường Hùng Vương,
phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Tin học

Tiến sĩ Toán học,
chuyên ngành

đảm bảo Toán học
cho hệ thống tính

toán

Cao cấp
Cử nhân văn

bằng 2
Tiếng Anh

Công chức, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ
Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Sở

Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở
Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên

hiệp các Hội Khoa học
và Kỹ thuật tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Ninh Bình 03/4/1997

5 Vũ Thị Thanh Tâm 09/12/1997 Nữ Việt Nam Kinh Không Xã Nam Minh,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 51, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm,
phường Đông A, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học chuyên
ngành Luật

Chuyên viên, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và
đô thị phường 

Uỷ ban nhân dân phường Nam Định,
tỉnh Ninh Bình

6 Trần Minh Thắng 15/5/1972 Nam Việt Nam Kinh Không Phường Trường Thi,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 32, đường Trần Thánh Tông,
phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học Tài chính Kế
toán Hà Nội, ngành

Kế toán;
Đại học

Xây dựng ngành Xây
dựng dân dụng và

công nghiệp

Thạc sĩ Quản trị
kinh doanh Cao cấp Đại học

Tiếng Anh

Cán bộ, Uỷ viên Ban thường vụ
Tỉnh uỷ; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch

Hội đồng nhân dân phường

Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân
phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình 03/2/1999

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
Nam Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021;

2021 - 2026; Đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh Ninh Bình,

nhiệm kỳ 2021 - 2026

7 Trần Thị Ngọc Trâm 05/4/1990 Nữ Việt Nam Kinh Không Phường Thành Nam,
tỉnh Ninh Bình

Số nhà 58, đường Trần Phú,
phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

12/12/
phổ thông

Đại học An ninh
nhân dân

Tương
đương trình

độ Trung cấp
LLCT

Công an, Đại uý, Phó Trưởng Ban Phụ
nữ, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Ninh Bình 12/11/2018

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong danh sách này là: 07 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu tại đơn vị bầu cử số 15 là: 04 người.
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